ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN CÔNG NGHỆ
I. Trắc nghiệm khách quan 
Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1. Nhiệt độ thích hợp đối với cây chôm chôm:
	A. 15 0C đến 20 0C
B. 200C. đến 250C
	
	C. 200C đến 300C
B. 250C  đến 300C


Câu 2. Độ pH thích hợp đối với cây chôm chôm:

	A. từ 5,5 đến 6,5.
B. từ 4,5 đến 6,5.
	C. từ 5,5 đến 7,5.
D. từ 4,5 đến 7,0.


Câu 3. Các phương pháp nhân giống cây chôm chôm?
A. Hạt
B. Chiết cành
C. Ghép
D. Tất cả đáp án trên.

Câu 4. Hoa chôm chôm có các loại:
	A. Hoa đực, hoa cái, hoa đơn tính.
B. Hoa đực, hoa lưỡng tính.
	C. Hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính.
D. Hoa cái, hoa lưỡng tính, hoa đơn tính.


Câu 5. Đặc điểm của sâu đục quả nhãn, vải, xoài, chôm chôm?

	A. Sâu non màu trắng ngà
B. Sâu non màu nâu
	C. Sâu non màu xanh
D. Sâu non màu đen


Câu 6. Đặc điểm của bọ xít hại nhãn, vải:
	A. con trưởng thành có màu đen.
B. con trưởng thành có màu xanh.
	C. con trưởng thành có màu xanh đen.
D. con trưởng thành có màu nâu.


Câu 7. Nguyên nhân gây bệnh cho cây ăn quả là các loài:
	A. Kí sinh trùng.
	B. Côn trùng.
	C. Vi khuẩn, nấm.
	D. Ruồi đục quả.


Câu 8. Quy trình Kỹ thuật đào hố trồng cây ăn quả
	A. Đào hố đất .     trồng cây       bón phân  lot
B. Đào hố đất        bón phân  lot
trồng cây       
	C. Bón phân  lot      đào hố đất .     
trồng cây       
D. Tất đều sai.


II. Phần tự luận 
Câu 1. Hãy phân tích các yêu cầu kĩ thuật trong việc trồng, chăm sóc, thu hoạch cây chôm chôm. 
